
C1 C2 C3 B1 B2 A1 A2

02/02

PTNT

 So sánh cao 

thấp

PTNT

Khám phá bông 

hoa hồng, hoa 

cúc

PTTC

 Đi theo đường 

dích dắc

 PTC

PTTC

 Đi bước dồn 

trước trên ghế 

thể dục

PTNN

 Thơ:  “Tết 

đang vào nhà”

PTTC

 Ném xa bằng 2 

tay

PTNT

 Đo độ dài các 

vật, so sánh và 

diễn đạt kết quả 

đo

03/02

PTTC

 Đi theo đường 

dích dắc

 PTC

PTTM

Hát: Sắp đến tết 

rồi

PTTM

VĐTN: Hoa bé 

ngoan

PTNT

 KP: Ngày tết 

quê em

PTTM

 Vẽ hoa mùa 

xuân

TQDN

 Tham quan 

vườn đào

PTNT

 Thăm quan 

vườn đào

04/02
TQDN

Thăm vườn đào

TQDN

Thăm vườn đào

TQDN

Thăm vườn đào

PTTM

 Vẽ hoa mùa 

xuân

PTTC

 Đi bước dồn 

trước trên ghế 

thể dục

PTTCKNXH

 Bé chúc tết 

người thân

PTTC

 Bật tách khép 

chân qua 7 ô.

05/02

PTTM

 VĐTN: Hoa bé 

ngoan

PTTC

Đi theo đường 

dích dắc

PTNN

Thơ “Cây đào”

PTTM

 VĐTTC: “Sắp 

đến tết rồi

PTNT

 KP: Ngày tết 

nguyên đán

PTNT

 Đo độ dài các 

vật so sánh và 

diễn đạt kết quả 

đo

PTNN

 Kể chuyện: 

“Sự tích mùa 

xuân”

06/02

PTNN

 Truyện: Chú 

đỗ con

PTNN

Thơ “Cây đào”

PTNT

Khám phá bông 

hoa hồng, hoa 

cúc

PTNN

 Thơ:  “Tết 

đang vào nhà”

PTTM

 VĐTTC: “Sắp 

đến tết rồi

PTTM

 Dạy VĐM “ 

Hoa trường em”

PTTCKNXH

 “Bé chúc tết 

người thân”

09/02
TCKNXH

 Bé vui đón tết

 PTTM

VĐTN: Hoa bé 

ngoan 

PTTC

Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh

PTTC

 Ném trúng 

đích nằm ngang 

cách xa 2m

PTTCKN-XH

 Lời chúc tết 

yêu thương

PTTC 

 Bật tách khép 

chân qua 7 ô

PTTC

 Ném xa bằng 

hai tay.
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Ngày

Khối 3T Khối 4T Khối 5T



C1 C2 C3 B1 B2 A1 A2Ngày

Khối 3T Khối 4T Khối 5T

10/02

PTNT

Khám phá bông 

hoa hồng, hoa 

cúc

PTTC

Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh

PTNN

Truyện: Chú đỗ 

con

PTNT

 Số 5 (tiết 2)

PTTC

 Ném trúng 

đích nằm ngang 

cách xa 2m

PTNN

 Làm quen chữ 

cái h,k

PTNT

 Khám phá một 

số loài hoa.

11/02

PTTC

Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh

TCKNXH

Bé vui đón tết

PTNT

 So sánh cao 

thấp

TQDN

 Bé đi thăm 

quan vườn hoa 

đào

TQDN

 Bé đi thăm 

quan vườn hoa 

đào

PTNT

 Khám phá một 

số loại hoa

PTTM

 Tạo hình: Xé 

dán hoa mùa 

xuân.

12/02
PTNN

Thơ “Cây đào”

PTNT

So sánh cao 

thấp

PTTM

Hát: Sắp đến tết 

rồi

PTTCKN-XH

 Lời chúc tết 

yêu thương

PTNN 

 Truyện “Thức 

dậy đi nào”

PTNN

  Truyện "Sự 

tích mùa xuân”

PTNN

 Làm quen chữ 

cái: h,k

13/02

PTTM

Hát: Sắp đến tết 

rồi

PTNN

 Truyện: Chú 

đỗ con

TCKNXH

Bé vui đón tết

PTNN 

 Truyện “Thức 

dậy đi nào”

PTNT

 Số 5 (tiết 2)

PTTM

 Xé dán hoa 

mùa xuân

PTTM

 DạyVĐ múa: 

“Hoa trường 

em”


